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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 0.07 0.525

2 LÊ VĂN HIẾU 0.7809 5.85675

3 NGUYỄN VĂN MINH 0.065 0.4875

4 BÙI TẤN THÌN 0.07 0.525

5 NGUYỄN VĂN ÁNH 0.2705 2.02875

6 LÊ TẤN NGỌC 0.0445 0.33375

7 PHAN THUẦN 0.152 1.14

8 TRƯƠNG MINH PHÚC 0.122 0.915

9 PHẠM TẦN MINH 0.075 0.5625

10 NGUYỄN THỊ NGẠI 0.1535 1.15125

11 NGUYỄN TƯỜNG LỘC 0.0915 0.68625
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12 NGUYỄN TƯỜNG CÔNG 0.04 0.3

13 NGUYỄN TƯỜNG THÀNH 0.049 0.3675

14 LÊ VĂN NGHĨA 0.18 0.0445 0.05 3.15

15 HỒ VĂN SÁU 0.047 0.3525

16 TRƯƠNG VĂN NĂM 0.07 0.525

17 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0.08 0.6

18 KIỀU THỊ MỸ 0.065 0.4875

19 NGUYỄN VĂN ĐỨC 0.053 0.3975

20 VÕ THỊ NAY 0.105 0.7875

21 VÕ MINH PHƯỚC 0.041 0.3075

22 LÊ VĂN VƯƠNG 0.046 0.345

23 VÕ VĂN LẠI 0.065 0.4875

24 PHAN THỊ MỸ 0.056 0.42

25 NGUYỄN CA 0.109 0.8175

26 LÊ NGỌC THANH 0.02874 0.21555

27 ĐỖ VĂN KHOA 0.085 0.6375

28 NGUYỄN THANH PHONG 0.084 0.63

29 TRƯƠNG XUÂN THÀNH 0.0525 0.39375

30 TRƯƠNG VĂN HỒNG 0.02 0.15

31 NGUYỄN VĂN BA 0.0764 0.573

32 LÊ THỊ TRANG 0.106 0.795

33 LÊ HỒNG VŨ 0.061 0.4575

34 BÙI MINH NGỌC 0.05 0.375

35 LÊ VĂN ĐIỂM 0.107 0.8025

36 PHẠM NGỌC BÍCH 0.157 0.5288 4.908

37 THÁI VĂN HOÀNG 0.075 0.5625

38 LÊ HỒNG ĐỨC 0.0459 0.34425

39 NGUYỄN VĂN HÒA 0.05 0.375

40 NGUYỄN VĂN THẦN 0.17 1.275

41 TRẦN THỊ KIM CÚC 0.047 0.3525

42 NGUYỄN CHÂU HƯƠNG 0.09 0.675

43 TRƯƠNG NGỌC DU 0.225 1.6875

44 PHẠM NGỌC THẠCH 0.4294 3.2205

45 PHAN TẤN HƯƠNG 0.122 0.915

46 PHAN VĂN BẢY 0.4019 4.019

47 LÊ MINH THÁM 0.087 0.87

48 NGUYỄN MINH 0.15 1.5

49 NGUYỄN HỮU CHUNG 0.2 3

50 NGUYỄN VĂN NGHĨA 0.1135 1.135

0 0.18 0 0.157 0.2635 0.2 0 0 0.0445 0 0 0 0 0 5.22464 0 0.4889 0 53.4258Tổng cộng
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